
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học Điểm TN Xếp loại Ghi chú

1 17012061 Lê Trần Phương Bảo Nam 13/08/1999 Tỉnh Bình Thuận Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18E 2.55 Khá

2 15035251 Phạm Văn Chiến Nam 21/02/1990 Tỉnh Tiền Giang Đại  học Ô tô 11A 3.22 Giỏi

3 17111071 Nguyễn Tiến Đạt Nam 20/09/1994 Tỉnh Lâm Đồng Đại học Ô tô 13ALT VLVH 2.43 Trung bình

4 16068211 Trần Văn Đức Nam 10/09/1998 Tỉnh Đắk Nông Đại  học Ô tô 12D 2.82 Khá

5 15039981 Hồ Mạnh Dũng Nam 01/01/1997 Tỉnh Quảng Nam Đại  học Ô tô 11B 2.95 Khá

6 18105491 Phạm Anh Duy Nam 04/09/1996 Thành phố Hồ Chí Minh Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 19A 2.94 Khá

7 16031701 Lử Quốc Hậu Nam 25/05/1998 Tỉnh Đồng Nai Đại  học Ô tô 12B 3.43 Giỏi

8 17029631 Lê Văn Hiệp Nam 28/07/1999 Tỉnh Tây Ninh Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18E 2.95 Khá

9 16072341 Huỳnh Mạnh Hiếu Nam 06/06/1998 Tỉnh Ninh Thuận Đại  học Ô tô 12E 2.84 Khá

10 17003631 Phan Thanh Hoài Nam 02/03/1999 Tỉnh Tiền Giang Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18A 2.89 Khá

11 15084961 Nguyễn Tiến Hoàng Nam 02/11/1997 Tỉnh Quảng Trị Đại  học Ô tô 11D 2.65 Khá

12 17054371 Kiều Vũ Hưng Nam 26/12/1999 Tỉnh Lâm Đồng Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18F 2.63 Khá

13 17110681 Huỳnh Văn Huy Nam 07/06/1993 Tỉnh Quảng Ngãi Đại học Ô tô 13ALT VLVH 2.75 Khá

14 16031931 Lê Đức Huy Nam 07/01/1998 Tỉnh An Giang Đại  học Ô tô 12B 2.65 Khá

15 17005611 Nguyễn Mạnh Huyên Nam 26/12/1999 Tỉnh Phú Yên Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18C 2.28 Trung bình

16 16034771 Nguyễn Hoàng Khang Nam 07/05/1998 Tỉnh Kiên Giang Đại  học Ô tô 12C 2.72 Khá

17 17008381 Võ Duy Khánh Nam 13/05/1997 Tỉnh Quảng Ngãi Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18D 3.11 Khá

18 17011451 Võ Quốc Khánh Nam 02/09/1998 Tỉnh Long An Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18E 2.64 Khá

19 18011191 Nguyễn Tuấn Khương Nam 27/11/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Cao đẳng kỹ thuật Ôto 19I 2.6 Khá

20 16073421 Nguyễn Trọng Lễ Nam 20/01/1998 Tỉnh Long An Đại  học Ô tô 12E 2.57 Khá

21 16022531 Lâm Vĩ Liêm Nam 11/11/1998 Tỉnh Tiền Giang Đại  học Ô tô 12A 2.68 Khá

22 15079661 Hồ Nhật Linh Nam 10/03/1997 Tỉnh Quảng Trị Đại  học Ô tô 11D 2.26 Trung bình

23 15039461 Nguyễn Hữu Linh Nam 10/07/1997 Tỉnh Đắk Lắk Đại  học Ô tô 11B 2.32 Trung bình

24 17003191 Nguyễn Nhựt Linh Nam 18/01/1999 Tỉnh Long An Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18A 2.57 Khá

25 16021841 Nguyễn Văn Linh Nam 25/12/1998 Tỉnh Bình Dương Đại  học Ô tô 12A 2.52 Khá

26 16050151 Trần Quốc Lộc Nam 01/05/1998 Tỉnh Đắk Lắk Đại  học Ô tô 12C 2.51 Khá

27 16074101 Lê Đình Long Nam 25/05/1997 Tỉnh Bình Dương Đại  học Ô tô 12E 2.39 Trung bình

28 13023371 Cao Xuân Minh Nam 27/08/1995 Tỉnh Gia Lai Đại Học Ô tô 9A 2.06 Trung bình

29 16049121 Huỳnh Tấn Nam Nam 26/08/1998 Tỉnh Kon Tum Đại  học Ô tô 12C 3.08 Khá

30 17008241 Huỳnh Thượng Trung Nghĩa Nam 22/02/1999 Tỉnh Tiền Giang Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18D 2.54 Khá

31 15038161 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 21/02/1997 Tỉnh Khánh Hòa Đại  học Ô tô 11B 2.4 Trung bình

32 16031871 Hoàng Đình Ngọc Nam 01/05/1998 Tỉnh Quảng Trị Đại  học Ô tô 12B 2.73 Khá

33 16022271 Huỳnh Trung Nguyên Nam 17/07/1998 Tỉnh Vĩnh Long Đại  học Ô tô 12A 2.93 Khá

34 16046951 Trần Công Nguyên Nam 11/02/1998 Thành phố Hồ Chí Minh Đại  học Ô tô 12C 2.35 Trung bình

35 16054991 Nguyễn Thành Nhân Nam 22/05/1998 Tỉnh Tiền Giang Đại  học Ô tô 12C 2.41 Trung bình

36 16020191 Nguyễn Văn Nhịn Nam 09/12/1998 Tỉnh Bạc Liêu Đại  học Ô tô 12A 2.74 Khá

37 16016251 Nguyễn Quốc Phong Nam 16/12/1998 Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại  học Ô tô 12A 3.21 Giỏi

38 16047581 Trần Văn Phú Nam 01/02/1998 Tỉnh Bình Thuận Đại  học Ô tô 12C 2.88 Khá

39 15097251 Phạm Viết Phúc Nam 09/01/1997 Tỉnh Quảng Nam Đại  học Ô tô 11E 2.18 Trung bình
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40 15034101 Huỳnh Quốc Nam 02/01/1997 Tỉnh Sóc Trăng Đại  học Ô tô 11A 2.35 Trung bình

41 17011061 Hà Thái Quỳnh Nam 08/02/1999 Tỉnh Bình Thuận Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18E 2.86 Khá

42 16068221 Nguyễn Phúc Xuân Sang Nam 01/06/1998 Tỉnh Lâm Đồng Đại  học Ô tô 12D 2.8 Khá

43 15074481 Nguyễn Thanh Sơn Nam 30/01/1996 Tỉnh Đồng Nai Đại  học Ô tô 11E 2.41 Trung bình

44 16072761 Trần Thanh Tâm Nam 03/09/1998 Tỉnh Kiên Giang Đại  học Ô tô 12E 2.5 Khá

45 15065601 Nguyễn Công Tạo Nam 27/02/1997 Tỉnh Bến Tre Đại  học Ô tô 11C 2.78 Khá

46 16039701 Lưu Quốc Thái Nam 27/02/1998 Tỉnh Kiên Giang Đại  học Ô tô 12B 2.91 Khá

47 17011691 Bùi Văn Thăng Nam 12/10/1997 Tỉnh Bình Thuận Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18E 3.03 Khá

48 15028411 Nguyễn Chí Thanh Nam 05/04/1997 Tỉnh Đồng Nai Đại  học Ô tô 11B 2.57 Khá

49 14050171 Lê Từ Thành Nam 07/10/1996 Tỉnh Gia Lai Đại học Ô tô 10C 2.38 Trung bình

50 16066941 Nguyễn Văn Thành Nam 12/04/1998 Tỉnh Bình Định Đại  học Ô tô 12D 2.58 Khá

51 16032161 Phạm Đức Thành Nam 27/01/1998 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Đại  học Ô tô 12B 3.14 Khá

52 16040571 Lữ Huỳnh Ngọc Thương Nam 04/06/1998 Tỉnh Khánh Hòa Đại  học Ô tô 12B 3.01 Khá

53 17006931 Nguyễn Thanh Toàn Nam 25/12/1999 Tỉnh Bình Thuận Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18C 2.55 Khá

54 14075861 Trần Minh Trí Nam 21/01/1995 Tỉnh Bến Tre Đại học Ô tô 10E 2.45 Trung bình

55 16008321 Lê Quang Trực Nam 07/07/1998 Tỉnh Đắk Lắk Cao Đẳng nghề Ô tô 10A 6.5 Trung bình khá

56 15071401 Nguyễn Đình Trung Nam 08/01/1997 Tỉnh Phú Yên Đại  học Ô tô 11E 2.5 Khá

57 15061751 Võ Minh Trung Nam 07/06/1997 Tỉnh Đắk Lắk Đại  học Ô tô 11E 2.46 Trung bình

58 15078101 Lý Xuân Trường Nam 10/07/1997 Tỉnh Bình Phước Đại  học Ô tô 11E 2.34 Trung bình

59 16030961 Thái Nhựt Trường Nam 07/09/1998 Tỉnh Bến Tre Đại  học Ô tô 12B 2.88 Khá

60 15080281 Huỳnh Trần Anh Tú Nam 15/02/1997 Tỉnh Bình Thuận Đại  học Ô tô 11E 2.61 Khá

61 16035461 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ 10/06/1998 Tỉnh Bình Dương Đại  học Ô tô 12C 2.85 Khá

62 15023831 Phan Tuấn Tú Nam 23/08/1997 Tỉnh Tiền Giang Đại  học Ô tô 11B 2.57 Khá

63 16032341 Trần Ngọc Tuy Nam 06/10/1998 Tỉnh Lâm Đồng Đại  học Ô tô 12A 2.6 Khá

64 16038691 Nguyễn Quốc Văn Nam 11/11/1998 Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại  học Ô tô 12A 3.16 Khá

65 15010991 Lê Việt Vũ Nam 26/05/1981 Thành phố Hồ Chí Minh Cao Đẳng nghề Ô tô 10A 7.1 Khá

66 16046311 Nguyễn Thanh Tuấn Vũ Nam 29/10/1998 Tỉnh Lâm Đồng Đại  học Ô tô 12C 2.85 Khá

67 16069941 Trần Phú Vỹ Nam 28/04/1998 Thành phố Hồ Chí Minh Đại  học Ô tô 12D 2.69 Khá
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